
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 

(Tính đến tháng 10/2024) 
____________________________ 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Tình trạng 
Lĩnh vực chuyên 

môn 
Nơi làm việc Chuyên 

trách 

Kiêm 

nhiệm 

1 Trần Mạnh Hà 21/05/1973 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

2 Đào Tuấn Anh 29/08/1981 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

3 Hoàng Bằng Giang 01/12/1979 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

4 Nguyễn Thị Loan 16/11/1988 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

5 Nguyễn Thu Hà 29/04/1985 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

6 Lâm Quang Tập 22/10/1978 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

7 Sái Văn Huỳnh 14/08/1965 x   Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

8 Trương Minh Quân 01/02/1992 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

9 Nguyễn Văn Thái 03/02/1984 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

10 Trương Quang Huy 10/09/1989 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 



11 Tạ Hoàng Hải 12/08/1994 x   Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

12 Nguyễn Văn Học 20/07/1968 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

13 Trần Thị Thu Trang 10/02/1986 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

14 Vũ Tuấn Anh 11/07/1994 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

15 Đoàn Văn Bính 10/02/1976 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

16 Đoàn Thanh Hải 17/08/1977 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

17 Hoàng Quốc Khánh 05/11/1981 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

18 Phạm Minh Quang 06/09/1990 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

19 Ngô Trung Kiên 26/08/1979 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

20 Phạm Văn Thiệp 25/09/1979 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

21 Đoàn Thị Thu Vân 12/05/1983 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

22 Hoàng Thị Kim Oanh 23/02/1991 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

23 Phạm Công Thiên Hương 29/10/1980 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

24 Đoàn Ngọc Linh 23/08/1983 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

25 Lâm Minh Đức 11/07/1996 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

26 Nguyễn Duy Quỳnh 12/05/1996 x   Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

27 Hoàng Oánh 15/11/1964   x Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



28 Nguyễn Thành Trung 29/06/1976   x Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

29 Lê Thị Diên 03/07/1982   x Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

30 Đào Văn Quyến 06/03/1978   x Văn hóa Thư viện tỉnh 

31 Vũ Nguyên Lý 23/01/1976   x Văn hóa Bảo tàng tỉnh 

32 Nguyễn Duy Quỳnh 12/05/1996 x  Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 
___________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

(Tính đến tháng 10/2024) 
_____________________________ 

 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Lĩnh vực chuyên môn Nơi làm việc 

1 Đỗ Thanh Vân 17/02/1974 Bác sĩ chuyên khoa I tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 

2 Đoàn Quốc Việt 18/07/1980 Bác sĩ chuyên khoa I răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 

3 Vũ Xuân Trường 02/09/1970 Bác sĩ chuyên khoa I xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 

4 Nguyễn Cảnh Quân 03/10/1983 Bác sĩ chuyên khoa I chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 

5 Vũ Thị Thu Trang 01/06/1979 Thạc sĩ, bác sĩ sản khoa Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên 

6 Nguyễn Thị Thanh 18/03/1976 Thông tin và truyền thông - Phát hành sách Sở Thông tin và Truyền thông  Hưng Yên 

7 Nhữ Văn Cường 09/12/1978 Thông tin và truyền thông - Cử nhân luật Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên 

8 Bùi Anh Lâm 18/08/1981 
Thông tin và truyền thông - Công nghệ 

thông tin 
Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên 

 

 

 



UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP  

(Tính đến tháng 10/2024) 
______________________________ 

 

Stt Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại 

 

Website 

 

1 
Phòng Kỹ thuật hình sự 

(Công an tỉnh Hưng Yên) 

Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, 

TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
0221.3869285  

2 
Trung tâm Pháp y tỉnh   

(trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng 

Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

0221.3863.898  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.vn/search?q=trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20h%C6%B0ng%20y%C3%AAn&source=hp&ei=22zOYfXjLM7h2roPmqytwAw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYc5663YH8Va194CR7meEHutiOZPH-MG4&oq=trung+t%C3%A2m+ph%C3%A1p+y+t%E1%BB%89nh+h%C6%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIGCAAQFhAeOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BQguEIAEOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOggIABCABBDJAzoFCAAQkgM6CwguEIAEEMcBEK8BOgsILhCABBDHARDRAzoCCCZQAFjiLGCBOGgGcAB4AoABmgWIAawpkgEKNC4xNi43LjUtMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5435157336989322289&lqi=CiR0cnVuZyB0w6JtIHBow6FwIHkgdOG7iW5oIGjGsG5nIHnDqm5aJiIkdHJ1bmcgdMOibSBwaMOhcCB5IHThu4luaCBoxrBuZyB5w6pukgEIaG9zcGl0YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUjNaM051U0dOM0VBRaoBGhABKhYiEnRydW5nIHTDom0gcGjDoXAgeShC&ved=2ahUKEwiDuODogI31AhXOsFYBHfk6CL4QvS56BAgDEDc&rlst=f


 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ TƯ PHÁP 
___________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC  

(Tính đến tháng 09/2024) 
_____________________________ 

 

 

Stt Tên tổ chức Nội dung giám định Địa chỉ trụ sở Điện thoại 

1 Công ty TNHH tư vấn  

khảo sát địa chất và xây 

dựng Hưng Yên 

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát 

xây dựng công trình: công trình dân dụng, giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật. 

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản 

phẩm xây dựng (công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, hạ tầng kỹ thuật) 

- Số 60, phố Nguyễn Đức 

Cảnh, phường An Tảo, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh hưng 

Yên. 

  

0221.3518688 

 

 


